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BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
của Nghị định về sản xuất và cung ứng sản phẩm và dịch vụ công ích
Thực hiện hương trình công tác năm 2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, trong đó bao gồm các nội dung quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Mục đích, yêu cầu của việc xây dựng, ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật đối với đối tượng là các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và tạo lập khung pháp lý đồng bộ, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật, cụ thể là:

Một là, rà soát, bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích cho phù hợp với lộ trình hội nhập và thực hiện các cam kết quốc tế mở cửa thị trường hàng hóa, dịch vụ của Việt Nam. Đồng thời, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với các nội dung và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua liên quan đến sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
Hai là, bỏ các nội dung quy định về việc thành lập mới, tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh. Hiện nay, vấn đề này đã được tách riêng và quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
Ba là, bỏ nội dung quy định về tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích để tránh chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp. Đồng thời, sửa đổi và bổ sung nội dung quy định về quản lý vốn và tài sản của công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản do nhà nước đầu tư để thực hiện nhiệm vụ công ích. 
Bốn là, bổ sung các quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời, hợp nhất các nội dung quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vào Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP để thống nhất nội dung và tập trung vào một văn bản, tạo thuận lợi trong việc tổ chức thực hiện của các Bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP có kết cấu gồm 5 Chương, 24 Điều và 01 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định quy định đối với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, có tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; việc sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo một số nội dung chủ yếu đánh giá tác động của Nghị định này như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2005/NĐ-CP
Ngày 10/12/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8819/BKH-PTDN gửi các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập về việc báo cáo tình hình thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được báo cáo của 13 Bộ, ngành, 13 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, 49 địa phương. Trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo một số nội dung chính về tình hình thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP như sau:
1. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Qua báo cáo của các địa phương
, trong những năm qua, tình hình sản xuất kinh doanh các doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ở 49 tỉnh, thành phố trên cả nước cho thấy, đa số các doanh nghiệp đều thực hiện tương đối tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời cung ứng những sản phẩm, dịch vụ công cộng phục vụ đời sống của nhân dân. Thực hiện cung ứng nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích khác nhau, các doanh nghiệp hoạt động công ích góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng hiệu quả các dịch vụ cộng đồng, dân sinh, xã hội. Lĩnh vực có số lượng doanh nghiệp tham gia nhiều nhất là quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi và dịch vụ công cộng. Các doanh nghiệp thực hiện quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi chủ yếu cung cấp dịch vụ phục vụ tưới tiêu, tiêu úng trong sản xuất nông nghiệp. Dịch vụ công cộng phần lớn liên quan đến vệ sinh môi trường công cộng; quản lý công viên, vây xanh, vỉa hè, đường phố. Ngoài ra, đi kèm với tốc độ đô thị hóa cao tại các địa phương, các dịch vụ công ích phục vụ đời sống người dân tại đô thị thu hút số lớn các doanh nghiệp tham gia, trong đó, bao gồm các hạng mục như: thoát nước đô thị, chiếu sáng công cộng và quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ. Bên cạnh các dịch vụ ở đô thị, các địa phương có diện tích rừng lớn như Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đắk Nông thì doanh nghiệp công ích tập trung vào trồng rừng và bảo vệ các loại rừng. Giao thông vận tải công cộng cũng được một số doanh nghiệp quan tâm với dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt tại các đô thị và quản lý, bảo trì bến phà, bến xe quan trọng.

Nhìn chung, phần lớn doanh nghiệp công ích cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích để phục vụ xã hội ở những vùng có có mật độ dân số lớn hoặc có lợi ích về tài nguyên để có thể kết hợp giữa thực hiện nhiệm vụ công ích và kinh doanh thương mại. Các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích thoát nước đô thị thường kết hợp với hoạt động cung cấp nước sạch, doanh nghiệp trồng các loại rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sinh thái, rừng ngập mặn lấn biển thường kết hợp với trồng rừng để sản xuất, kinh doanh. Trong khi đó, đối với các lĩnh vực cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tại các vùng sâu, vùng xa, nơi có số lượng dân cư thấp thì còn ít doanh nghiệp tham gia. Các lĩnh vực này bao gồm: cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo; vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Bảng 1: Số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

	STT
	Loại hình doanh nghiệp
	Số lượng

	1
	Công ty TNHH 1 thành viên
	165

	2
	Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
	4

	3
	Công ty cổ phần
	37

	4
	Hợp tác xã
	7

	5
	Tổng công ty
	2

	
	Tổng cộng:
	240


Về kết quả sản xuất kinh doanh, năm 2008, doanh thu của các doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt trên 7.500  tỷ đồng, trong đó doanh thu từ thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 5.200 tỷ. Số doanh nghiệp lỗ là 39 trên tổng số 240 doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích. Các doanh nghiệp này chủ yếu là các công ty trong lĩnh vực khai thác công trình thủy lợi, hoạt động trong lĩnh vực thủy nông, cung cấp nước sạch và xử lý rác thải; vận tải hành khách công cộng hay kinh doanh giống vật nuôi, cây trồng... Doanh nghiệp kinh doanh có lãi, chủ yếu là các công ty hoạt động trong lĩnh vực duy tu, bảo dưỡng và xây dựng cầu, đường bộ; công trình đô thị, thủy lợi; các dịch vụ quản lý bến xe, bến phà và đăng kiểm. Năm 2009, doanh thu của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt trên 9.300  tỷ đồng, trong đó doanh thu từ việc thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 5.400 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ là 35 trên tổng số 240 doanh nghiệp. Năm 2010, doanh thu của doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích đạt gần 10.000  tỷ đồng, trong đó doanh thu thực hiện nhiệm vụ công ích là khoảng 6.000 tỷ đồng. Số doanh nghiệp lỗ là 37 doanh nghiệp trong các lĩnh vực môi trường đô thị, tưới tiêu nước, thủy lợi, vận tài hành khách công cộng. Số doanh nghiệp có lãi là 96 doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý, xây dựng, bảo dưỡng công trình giao thông, đường bộ, thủy lợi, kinh doanh nước sạch, quản lý bến phà. Doanh thu từ hoạt động công ích luôn chiếm khoảng 60% tổng doanh thu của các doanh nghiệp, ngoài ra, giá trị sản phẩm, dịch vụ công ích cung cấp ra thị trường liên tục tăng qua các năm trong thời gian vừa qua.

Như vậy, tỷ trọng doanh thu hoạt động công ích tăng qua các năm và lợi nhuận của các doanh nghiệp công ích cũng có xu hướng tăng, mặc dù vẫn còn nhiều doanh nghiệp bị lỗ do tính chất đặc thù trong thực hiện nhiệm vụ công ích. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp công ích cũng đã tạo việc làm đáng kể cho người lao động, với gần 60 nghìn lao động làm việc trong 240 doanh nghiệp ở 49 địa phương. 

2. Tình hình thực hiện các quy định về sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
2.1. Sản phẩm, dịch vụ công ích

Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 31/2005/NĐ-CP và trong từng thời kỳ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích. Sản phẩm, dịch vụ công ích được chia thành 3 danh mục, bao gồm: (i) Danh mục A: Các sản phẩm, dịch vụ công ích, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do công ty quốc phòng, an ninh thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch; (ii) Danh mục B: Các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch; và (iii) Danh mục C: Các sản phẩm, dịch vụ công ích do doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Sản phẩm, dịch vụ công ích có số doanh nghiệp tham gia nhiều nhất là quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi và dịch vụ công cộng. Quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi chủ yếu phục vụ tưới tiêu, tiêu úng trong sản xuất nông nghiệp. Dịch vụ công cộng phần lớn liên quan đến vệ sinh môi trường công cộng; quản lý công viên, vây xanh, vỉa hè, đường phố... Ngoài ra, với tốc độ đô thị hóa cao tại các địa phương, các dịch vụ công ích phục vụ đời sống người dân tại đô thị gồm các dịch vụ thoát nước đô thị, chiếu sáng công cộng và quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ… Dịch vụ vận tải công cộng cũng được một số doanh nghiệp quan tâm, cụ thể là dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt tại các đô thị, quản lý, bảo trì bến phà, bến xe quan trọng… Trong khi đó, một số sản phẩm, dịch vụ công ích tại các vùng sâu, vùng xa còn ít doanh nghiệp tham gia như cung cấp điện cho vùng sâu, vùng xa biên giới, hải đảo; vận chuyển, cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa…

2.2. Mô hình tổ chức của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP gồm doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã được đăng ký kinh doanh
theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, để thực hiện lộ trình của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, trong thời gian vừa qua, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Do đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích thời gian qua phần lớn đã thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp 2005. Qua báo cáo của các đơn vị, hơn 75% số doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chủ yếu chuyển sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, khoảng 17% chuyển sang loại hình công ty cổ phần. Số doanh nghiệp còn lại chuyển đổi sang mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và mô hình hợp tác xã, tổng công ty.

2.3. Thực hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích
Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất, ưng ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP và Quyết định 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất, cung ứng dịch vụ công ích cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành. Doanh nghiệp thực hiện việc ký kết hợp đồng và hạch toán kinh tế theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về sản phẩm, dịch vụ công ích do mình cung ứng. Các doanh nghiệp có trách nhiệm cung cấp đủ số lượng sản phẩm, dịch vụ công ích, đảm bảo đúng chất lượng, đúng đối tượng và đúng thời gian. Doanh nghiệp được Nhà nước thanh toán theo giá hoặc phí đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo quy định của nhà nước.

Doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích có trách nhiệm và quyền hạn đối với mức chi phí để sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích khác nhau. Doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu phải tự bù đắp chi phí theo giá thực hiện thầu.Doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đặt hàng; công ty nhà nước tham gia sản xuất và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức giao kế hoạch có giá tiêu thụ do Nhà nước quy định thấp hơn chi phí thực tế hợp lý được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lệch dưới hình thức trợ giá, trợ cấp. Ngoài ra, mức độ hoàn thành về sản lượng, chất lượng, tiến độ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đấu thầu, đặt hàng hoặc giao kế hoạch là các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích.

Bên cạnh các quyền và nghĩa vụ được quy định chung đối với các doanh nghiệp tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, doanh nghiệp nhà nước khi thực hiện nhiệm vụ công ích có các quyền như: được Nhà nước đầu tư đủ vốn để hình thành tài sản phục vụ mục tiêu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; chuyển nhượng, cho thuê, thế chấp tài sản phục vụ mục tiêu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc quyền quản lý của công ty khi được cơ quan quyết định thành lập công ty cho phép; được sử dụng các nguồn lực được giao để tổ chức sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ngoài kế hoạch được giao và hoạt động kinh doanh bổ sung. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhà nước phải chấp hành quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ mục tiêu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của công ty để thực hiện mục tiêu sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích ở công ty khác trong trường hợp cần thiết.

3. Một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 31/2005/NĐ-CP

Trong thời gian qua, các Bộ ngành, địa phương đều tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, hợp tác xã thực sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 31/2005/NĐ-CP, cụ thể là:

- Thiếu kinh phí đầu tư đối với cơ sở hạ tầng cung cấp dịch vụ công ích: Khó khăn lớn nhất đối với các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích hiện nay là thiếu kinh phí đầu tư vào bảo trì, bảo dưỡng và nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động công ích. Đa số các công trình phục vụ công ích đều đã được đầu tư từ vài chục năm nay trước đây, đến nay các cơ sở hạ tầng này đã xuống cấp nghiêm trọng và không có chi phí để bảo trì, sửa chữa hàng năm hoặc nâng cấp. Tốc độ đô thị hóa nhanh đã ảnh hưởng không nhỏ tới chất lượng công trình phục vụ công ích. Ví dụ, như đối với các doanh nghiệp trong ngành thủy lợi, việc xây dựng đường xá, đô thị khiến các đường thủy lợi trong hệ thống công trình thủy lợi bị phân cắt, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện nhiệm vụ công ích. Đô thị hóa cao còn đặt gánh nặng cho nhà cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bởi lượng người dân sử dụng tăng lên nhanh chóng đòi hỏi doanh nghiệp phải tăng năng suất sản xuất, trong khi đó cơ sở vật chất không được đầu tư kịp thời để đáp ứng nhu cầu đó. Với sự phát triển nhanh của các khu, cụm công nghiệp đã làm phát sinh nhu cầu lớn trong giải quyết rác thải. Trong khi đó, đầu tư vào công nghệ xử lý rác thải không kịp thời khiến lượng rác ứ đọng, không được xử lý tại các khu vực tập kết, từ đó tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường. 

Nguồn ngân sách bố trí cho các hoạt động dịch vụ công ích hiện nay mới chỉ đáp ứng được ở mức tối thiểu trong khi đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao và nhu cầu được phục vụ và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích ngày càng tăng về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia sản xuất cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích đều có mức giá tiêu thụ theo quy định của nhà nước thấp hơn chi phí thực tế nên phải được trợ giá, do đó trợ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước là tương đối lớn. Tuy nhiên, phần lớn các địa phương có ngân sách hạn chế và việc trợ cấp chỉ thực hiện được một phần.

- Định mức chi phí cho sản phẩm, dịch vụ công ích thấp: Hiện nay cơ chế chính sách về giá cả, tiền lương, giá điện, vật tư thiết yếu… phục vụ sản xuất, cung cấp dịch vụ công ích đều tăng, trong khi đó, mức thu qua hợp đồng ít thay đổi khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tích lũy vốn để đầu tư cho sửa chữa, bảo dưỡng công trình và duy trì hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Ngoài ra, vấn đề này còn ảnh hưởng đến mức lương chi trả cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ công ích.

- Khó khăn về phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích: Quy định các phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và nguyên tắc lựa chọn được quy định cụ thể tại Điều 5 của Nghị định 31/2005/NĐ-CP. Tuy nhiên, qua thực tế thực hiện, các địa phương kiến nghị cơ chế giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu thầu linh hoạt hơn để tạo chủ động cho doanh nghiệp do có nhiều phát sinh trong quá trình thực hiện, đòi hỏi khối lượng công việc tăng lên và thực hiện nhiệm vụ công ích trong thời gian hạn chế. 
Đối với phương thức đấu thầu để cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, địa phương còn gặp khó khăn trong việc lựa chọn nhà thầu. Hiện nay, không có nhiều nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện để được thực hiện nhiệm vụ công ích. Ngoài ra, còn ít doanh nghiệp quan tâm đến hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Vì vậy, việc tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích càng khó khăn, ít doanh nghiệp quan tâm và tham gia đấu thầu.

- Thiếu các biện pháp giám sát và đánh giá hoạt động sản xuất và cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích đối với doanh nghiệp: Chất lượng của các sản phẩm, dịch vụ công ích hiện nay phần lớn được đánh giá thông qua các tiêu chí và tiêu chuẩn của cơ quan chuyên ngành hoặc đơn vị giao nhiệm vụ. Tuy nhiên, các tiêu chuẩn về chất lượng này chỉ phản ánh được một phần đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích. Hiện nay, chưa có quy định nào để cộng đồng và các đơn vị thụ hưởng sản phẩm công ích được phép đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích. Bên cạnh các chỉ số kỹ thuật, chất lượng của sản phẩm, dịch vụ công ích còn được thể hiện qua các chỉ số như tính kịp thời, sự linh hoạt để xử lý tình huống trong các trường hợp bất thường. Vì vậy, còn thiếu các văn bản pháp lý, tạo cơ sở cho sự giám sát của cộng đồng đối với doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, các quy định về kiểm tra của đơn vị thụ hưởng và nghiệm thu sản phẩm… 

Ngoài ra, quy định về kiểm tra, giám sát đối với hoạt động sản xuất, cung ứng sản phẩm dịch vụ công ích còn chưa đầy đủ. Các cơ quan giao nhiệm vụ cần định kỳ kiểm tra việc sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của các doanh nghiệp để kịp thời phát hiện sai phạm, các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp công ích để có biện pháp hỗ trợ, xử lý kịp thời.

- Việc chuyển đổi mô hình tổ chức, quản lý và hoạt động của các doanh nghiệp công ích: Trong thời gian qua, thực hiện lộ trình của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005. Theo đó, phần lớn các doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chuyển sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (chiếm hơn 75% số doanh nghiệp thực hiện công ích). Bên cạnh đó, khoảng 17% doanh nghiệp công ích chuyển sang loại hình công ty cổ phần và một số doanh nghiệp công ích chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và hợp tác xã và tổng công ty. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp và hoạt động theo các mô hình doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp 2005, một số công ty cổ phần đã gặp nhiều khó khăn trong việc vừa đảm bảo cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích theo yêu cầu và vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh có lãi. Do đó, không ít các công ty thực hiện nhiệm vụ công ích đã kiến nghị đề nghị chuyển đổi sang loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ công ích được giao.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 256/2006/QĐ-TTG VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Ngày 14/7/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4804/BKH-QLĐT gửi các Bộ, ngành, địa phương báo cáo về những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được 48 báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp trong cả nước. Trong số 48 báo cáo, chỉ có 10 báo cáo đề cập đến những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg. Về cơ bản, các báo cáo còn lại của các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp cho thấy, quá trình thực hiện Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg không gặp khó khăn, vướng mắc và việc thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích chủ yếu thực hiện thông qua phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch, chưa triển khai thực hiện đấu thầu theo quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg. 

1. Về tổ chức đấu thầu 

Nhìn chung, phần lớn các sản phẩm dịch vụ, công ích hiện vẫn do Nhà nước thực hiện giao kế hoạch cho các công ty nhà nước thực hiện nên việc triển khai thực hiện theo phương thức đấu thầu còn hạn chế. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc các Bộ, ngành quản lý đến nay chưa tổ chức đấu thầu. Một số ít sản phẩm, dịch vụ công ích do các địa phương quản lý (như dịch vụ vận tải công cộng bằng xe buýt tại các đô thị, vệ sinh môi trường công cộng…) đã được tổ chức đấu thầu. Thực tiễn cho thấy, việc tổ chức đấu thầu có thể thực hiện được đối với sản phẩm, dịch vụ công ích có nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác tham gia sản xuất và cung ứng.
2. Về đặt hàng, giao kế hoạch

Theo quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg, việc lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích được thực hiện theo thứ tự ưu tiên: đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch. Việc đặt hàn, giao kế hoạch thực hiện trên cơ sở giá, đơn giá do Nhà nước quy định (để thực hiện phương thức đặt hàng bắt buộc phải có đơn giá hoặc giá sản phẩm). Một số sản phẩm, dịch vụ công ích gặp khó khăn trong việc xây dựng giá, đơn giá do các nguyên nhân sau:
- Việc xây dựng giá, đơn giá phức tạp, không phản ánh đầy đủ chi phí thực tế: Về nguyên tắc, giá, đơn giá được xây dựng trên cơ sở định mức kỹ thuật do các Bộ quản lý ngành ban hành, nhưng đến nay nhiều sản phẩm, dịch vụ công ích chưa xây dựng được bộ định mức kinh tế, kỹ thuật. Ngoài ra, không phải loại hình công ích nào cũng có sản phẩm cụ thể (tức là không tính được giá thành trên một đơn vị sản phẩm) hoặc một số loại hình công ích mang tính dịch vụ với cấu thành chi phí không ổn định, phụ thuộc vào nhiều yếu tố (ví dụ, quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia; bảo đảm an toàn hàng hải…).
- Việc ban hành quy định đơn giá đặt hàng, giao kế hoạch của Nhà nước đối với một số sản phẩm công ích chưa phù hợp: quy định đơn giá đối với một số sản phẩm công ích để đặt hàng, giao kế hoạch trong thời gian qua chưa phù hợp và khó thực hiện được (ví dụ, cung cấp giống cây trồng, vật nuôi; cung cấp hậu cần nghề cá…).
- Quy định giá, đơn giá đối với dịch vụ công ích đã có thu phí: Đối với các dịch vụ công ích có thu phí quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí (ví dụ, phí hoa tiêu, phí đảm bảo hàng hải, phí điều hành bay qua vùng thông báo bay…) thì cơ quan giao kế hoạch căn cứ vào kế hoạch thu phí (hoặc số tiền phí được để lại) để giao kế hoạch. Vì vậy, không cần thiết quy định hoặc ban hành giá, đơn giá đối với các dịch vụ công ích đã thu phí.
- Khó khăn trong bố trí kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích: Phần lớn các doanh nghiệp nhà nước hiện nay đang được Nhà nước giao kế hoạch sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước bố trí cho thực hiện nhiệm vụ công ích hàng năm và thường thấp hơn so với đơn giá do Nhà nước quy định. Vì vậy, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.  

3. Một số kiến nghị chủ yếu sửa đổi, bổ sung Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg

- Hướng dẫn áp dụng đối với các phương thức cung ứng: Cần có hướng dẫn cụ thể đối với các trường hợp áp dụng theo hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho phù hợp với đặc thù của từng loại hình sản phẩm, dịch vụ công ích.
- Đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích có xác định được đơn giá, giá: Chỉ thực hiện đặt hàng đối với sản phẩm, dịch vụ công ích có xác định được đơn giá, giá. Đối với các hoạt động công ích mang tính dịch vụ hoặc sản phẩm công ích có tính chất xây dựng cơ bản thì không nhất thiết ban hành đơn giá, giá (giá trị thanh toán của dịch vụ công ích được thực hiện trên cơ sở định mức kinh tế và đơn giá thị trường của các yếu tố chi phí trong định mức).
- Quy định về đơn giá, giá sản phẩm, dịch vụ công ích: Không cần thiết ban hành đơn giá, giá đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích (i) thuộc danh mục phí, lệ phí do các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu cung ứng và thực hiện giao kế hoạch theo cơ chế quản lý phí quy định tại Pháp lệnh phí và lệ phí; (ii) các sản phẩm, dịch vụ công ích được trợ giá hoặc phí (thực hiện xác định mức trợ giá hoặc phí để hỗ trợ cho đơn vị).
- Thẩm quyền định giá: Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ, đề nghị quy định về thẩm quyền định giá như sau: đơn giá hoặc giá của sản phẩm, dịch vụ công ích theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch được xác định trên cơ sở áp dụng các định mức kinh tế kỹ thuật, định mức hiện hành của Nhà nước và do Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Pháp lệnh giá và quy định của pháp luật liên quan…
III. CÁC GIẢI PHÁP TRONG NGHỊ ĐỊNH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC GIẢI PHÁP
1. Điều chỉnh đối tượng, phạm vi điều chỉnh của Nghị định  
- Về đối tượng áp dụng: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP  xác định đối tượng áp dụng của Nghị định bao gồm các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã; bổ sung các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, cụ thể là các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập được Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.  

- Về phạm vi điều chỉnh: Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP đã (i) lược bỏ các nội dung quy định về thành lập mới, tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước đặc biệt trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh; (ii) lược bỏ nội dung quy định về tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích; (iii) sửa đổi, bổ sung các quy định về lựa chọn phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Đây là các quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg, được sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Đồng thời, dự thảo Nghị định cũng quy định trường hợp đặc thù liên quan đến sản xuất sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì áp dụng theo quy định chuyên ngành tại văn bản quy phạm pháp luật đó.
Tác động của giải pháp này như sau:

- Về đối tượng áp dụng: Việc thay đổi, bổ sung các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc tổ chức thực hiện và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, cụ thể là các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là phù hợp, tạo khung pháp lý hoàn chỉnh, thống nhất các quy định liên quan đến thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm công ích. Các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh có thẩm quyền quyết định phương thức cung ứng (và giao cho đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện theo quy định), quyết định mức trợ giá, trợ cấp sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với quy định tại Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP. Các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước được Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch cho đơn vị thành viên thực hiện theo quy định, đồng thời phù hợp với đặc thù thực hiện nhiệm vụ công ích của các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu hiện nay trong một số sản phẩm, dịch vụ đặc thù như dịch vụ điều hành bay; quản lý, bảo trì, duy tu đường bộ; quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi.v.v…  Đồng thời, nhằm làm rõ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và có trách nhiệm tổ chức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch và giao cho các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện. Trên cơ sở đó, các cơ quan, tổ chức này tiến hành việc phân giao nhiệm vụ theo đúng chức năng và thẩm quyền của mình để đem lại những sản phẩm, dịch vụ công ích hợp lý phục vụ người dân và xã hội.

- Về phạm vi điều chỉnh: Việc quy đinh như trên nhằm (i) giảm sự chồng chéo trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về doanh nghiệp. Quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh đã được quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP ngày 11/10/2010 của Chính phủ. Quy định về tổ chức lại, tổ chức quản lý và hoạt động của công ty nhà nước thực hiện nhiệm vụ công ích tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP đã được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản hướng dẫn thi hành; (ii) thống nhất nội dung và tập trung vào một văn bản, tạo thuận lợi trong tổ chức thực hiện và hợp nhất các nội dung tại Quyết định số 256/2006/QĐ-CP ngày 09/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích vào Nghị định thay thế Nghị định số 31/2005/NĐ-CP để bổ sung các quy định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Rà soát, sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích

Dự thảo Nghị định cập nhật, sửa đổi, bổ sung một số sản phẩm dịch, dịch vụ công ích tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định phù hợp với các quy định của pháp luật và phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua liên quan đến sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

Tác động của giải pháp này như sau:

Qua báo cáo tình hình thực hiện sản xuất, dịch vụ công ích của các đơn vị, việc rà soát, bổ sung Danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích (trong đó, loại bỏ một số sản phẩm, dịch vụ như các sản phẩm, dịch vụ công ích, nhiệm vụ công ích trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do công ty quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 104/2010/NĐ-CP) là cần thiết, phù hợp với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành và tình hình thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trong thời gian qua như: sửa đổi “Quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ” và “Quản lý, bảo trì bến phà, bến xe quan trọng” thành “Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ” để phù hợp với quy định tại Luật giao thông đường bộ; sửa đổi “Dịch vụ bưu chính phổ cập, dịch vụ bưu chính bắt buộc” thành “Dịch vụ bưu chính công ích” để phù hợp với quy định tại Luật Bưu chính năm 2010; bổ sung dịch vụ “Kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới” (tại công văn số 807/TTg-ĐMDN ngày 17/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích), Bổ sung “Dịch vụ phát thanh, truyền hình trên mạng Internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài”.v.v...
3. Quy định rõ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã khi tham gia sản xuất và cung ứng sản phẩm, dich vụ công ích, cụ thể là bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ quy định đối với doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp và hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã; trách nhiệm của doanh nghiệp khi thực hiện theo phương thức đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch.
Tác động của giải pháp này như sau:

Kể từ ngày 01/7/2010, các công ty nhà nước thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp nhà nước năm 2003 phải chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2005. Ngoài các quyền và nghĩa vụ quy định đối với doanh nghiệp tại Luật Doanh nghiệp năm 2005, đối với hợp tác xã tại Luật Hợp tác xã, Điều 8 dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các quyền nghĩa vụ khác của doanh nghiệp, hợp tác xã khi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện nhiệm vụ công ích được bổ sung đầy đủ và cụ thể hơn nhằm điều chỉnh bao quát mọi hoạt động của doanh nghiệp, hợp tác xã. Các doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ công ích trước tiên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và hợp tác xã phải thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Hợp tác xã. Đồng thời, khi doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích phải thực hiện thêm trách nhiệm và được hưởng quyền lợi theo quy định đặc thù của ngành. Đối với các công ty nhà nước đã được chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, dự thảo Nghị định đã bổ sung quy định về quản lý vốn, tài sản phục vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Trên cơ sở quy định này, các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được Nhà nước đầu tư về vốn và cơ sở vật chất có trách nhiệm quản lý tài sản của mình để thực hiện tốt công ích của doanh nghiệp mình và điều chuyển trang thiết bị trong trường hợp cần thiết. Ngoài ra, khi được phép, doanh nghiệp có thể sử dụng các tài sản phục vụ mục đích công ích để kinh doanh nhằm tạo việc làm cho người lao động, tăng thu nhập trong doanh nghiệp. Việc bổ sung quy định này giúp tài sản của Nhà nước được sử dụng hiệu quả đem lại lợi ích về mặt xã hội và kinh tế cũng như khuyến khích doanh nghiệp tham gia tích cực hơn vào thực hiện nhiệm vụ công ích.

4. Bổ sung quy định về trợ cấp, trợ giá

- Dự thảo Nghị định bổ sung quy định riêng để giải thích từ ngữ về trợ giá, trợ cấp, mức trợ giá, trợ cấp để thống nhất trong cách hiểu và tổ chức thực hiện (Điều 3), đồng thời quy định rõ thẩm quyền quyết định trợ giá, trợ cấp (Điều 7) và Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, hướng dẫn về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện trợ giá và trợ cấp phù hợp với đặc thù, tình hình thực hiện sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. 
- Mức trợ giá, trợ cấp được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định ngay từ khi đặt hàng, giao kế hoạch (lần lượt quy định tại khoản 1 Điều 15 và khoản 1 Điều 18 dự thảo Nghị định).
Tác động của giải pháp này như sau:

- Qua thực tế thực hiện sản xuất, cung ứng của các đơn vị, việc quy định mức trợ giá, trợ cấp đối với sản phẩm, dịch vụ công ích do các Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quy định ở nhiều văn bản khác nhau. Để tạo sự thống nhất trong việc tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện, dự thảo quy định Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ quản lý ngành và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, hướng dẫn về mức trợ giá và trợ cấp, trình tự thủ tục thực hiện phù hợp với đặc thù, tình hình thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

- Mức trợ giá, trợ cấp được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác định ngay từ khi đặt hàng, giao kế hoạch là cần thiết, tạo cơ sở cho việc xác định số lượng, khối lượng và chất lượng sản phẩm, dịch vụ công ích và điều chỉnh hợp đồng đặt hàng, điều chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công ích của doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã (trong một số trường hợp được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép).

5. Bổ sung cơ sở xác định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích

Điều 6 Dự thảo Nghị định đã bổ sung các quy định theo hướng tạo cơ sở rõ hơn để xác định phương thức cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích trên cơ sở sửa đổi, bổ sung các quy định tại Quyết định số 256/2006/QĐ-TTg và chưa được quy định tại Nghị định số 31/2005/NĐ-CP trước đây. 

Tác động của giải pháp này như sau:

Trước hết, việc xác định phương thức cung ứng phải dựa trên nguyên tắc lựa theo thứ tự ưu tiên là đấu thầu, đặt hàng, giao kế hoạch. Đối với các sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Danh mục A, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch. Việc quy định như trên là phù hợp với thực tế thực hiện sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, vì phần lớn các sản phẩm, dịch vụ công ích này mang tính đặc thù và chủ yếu do các công ty TNHH một thành viên do nhà nước sở hữu thực hiện theo phương thức đặt hàng hoặc giao kế hoạch như “In tiền giấy và các giấy tờ có giá; sản xuất tiền kim loại”, “Dịch vụ điều hành bay”, “Dịch vụ bảo đảm hàng hải”.v.v… Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đặt hàng. Trường hợp phẩm, dịch vụ công ích xây dựng được đơn giá, giá của sản phẩm, dịch vụ công ích và được cung ứng theo giá hoặc phí do Nhà nước quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.
Đới với các sản phẩm, dịch vụ công ích quy định tại Danh mục B do doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và hợp tác xã thực hiện theo phương thức đấu thầu hoặc đặt hàng. Tuy nhiên, các sản phẩm, dịch vụ công ích đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu thì phải thực hiện theo phương thức đấu thầu. Trường hợp không đủ điều kiện đấu thầu theo quy định thì thực hiện theo phương thức đặt hàng.
DỰ THẢO








� Số liệu tổng hợp từ 49 tỉnh/thành phố với 240 doanh nghiệp tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
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